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1 100140 Phùng Quang Thanh 26/04/2009 Nam 11A1 Lý Thánh Tông Địa lí 11 Đl_13 16 8 Nhì

2 100143 Trần Anh Thơ 20/05/2009 Nữ 11A9 Lý Thánh Tông Địa lí 11 Đl_13 15 13 Nhì

3 100531 Nguyễn Thị Hương Giang 8/7/2009 Nữ 11A4 Lý Thánh Tông Ngữ văn 11 Nv_11 12.25 48 KK

4 100564 Nguyễn Thảo My 8/24/2009 Nữ 11A2 Lý Thánh Tông Ngữ văn 11 Nv_13 12.5 43 KK

5 100567 Lê Khánh Ngọc 30/11/2009 Nữ 11A2 Lý Thánh Tông Ngữ văn 11 Nv_13 13 36 KK

6 100356 Dương Hoàng Anh 25/10/2009 Nam 11A3 Lý Thánh Tông Lịch sử 11 Ls_11 13.25 33 KK

7 100410 Nguyễn Văn Phú 21/11/2009 Nam 11A1 Lý Thánh Tông Lịch sử 11 Ls_13 11.75 42 KK

8 100482 Nguyễn Thị Ngọc 06/11/2010 Nữ 10A1 Lý Thánh Tông Ngữ văn 10 Nv_03 12 50 KK

9 100498 Phạm Thị Minh Thư 15/09/2010 Nữ 10A2 Lý Thánh Tông Ngữ văn 10 Nv_03 12.5 36 KK

10 100294 Ngụy Linh Giang 10/11/2010 Nữ 10A1 Lý Thánh Tông Lịch sử 10 Ls_01 11.25 42 KK

11 100312 Hà Thùy Linh 10/21/2010 Nữ 10A6 Lý Thánh Tông Lịch sử 10 Ls_02 12 33 KK
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